
Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Đợt I - Lần 3

1 1 Hoàng Đan Thanh
352655851/

089303005332

Số 54/76, khóm Trung

An, phường Mỹ Thới,

thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x

Hoàng Quang Đô (Ông nội)

Hoàng Thị Mưa (Bà nội)

Hoàng Văn Thuận (Ba)

Hoàng Văn Thoan (Chú)

Đỗ Thị Thơm (Thím)

Hoàng Minh Đức (Em họ)

Hoàng Minh Anh (Em họ)

Đợt I - Lần 4

2 1 Trần Ngọc Phối 089183007674

Số 110/2A . Rạch Tầm

Bót, Khóm Đông Thịnh

7, Phường Mỹ Phước,

Thành Phố Long

Xuyên, Tỉnh An Giang

x

Dương Thùy Linh (Mẹ)

Lê Trần Ngọc Khiết Băng (Con)

Trần Khánh Phong (Anh)

Trần Tiểu Yến (Em)

Đợt II - Lần 2

3 1 Nguyễn Minh Thuận 089085022429

Ấp Trung Bình Nhất, xã

Vĩnh Trạch, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

x

Nguyễn Văn Nở (Ba)

Nguyễn Thị Chiêm (Mẹ)

Nguyễn Hoàng Vũ (Em)

Đợt III

(1)

(Đính kèm Thông báo số  573/TB-SXD ngày  23 tháng  02  năm 2024 của Sở Xây dựng)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI GOLDEN CITY AN GIANG TOÀ T3 - T4 (ĐỢT I,II-BỔ SUNG LẦN 2 VÀ ĐỢT III)

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

4 1 Trịnh Trung Kiên 089205004576

Số 115, tổ 8, khóm

Bình Thới 1, phường

Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Trịnh Minh Tâm (Ba)

Trương Thị Thu Quyên (Mẹ)

Trịnh Thiên Trang (Em)

5 2 Lương Minh Hoàng 089083003357

Khóm Nam Sơn, thị

trấn Núi Sập, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

x

Đoàn Thị Bi (Dì)

Đoàn Thị Nhiêu (Mẹ)

Nguyễn Thanh Thảo (Chị)

Nguyễn Thị Thanh Tâm (Em)

Lý Thanh Vân (Cháu)

Lý Thanh Thanh (Cháu)

Đặng Hoàng Trân (Cháu)

Lê Đặng Thiên Trúc (Cháu)

Lê Đặng Quân Thuỵ (Cháu)

6 3 Nguyễn Võ An Xuân 089304021832

Số 12, Khu đô thị sao

mai, khóm Bình Khánh

5, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x
Nguyễn Văn Dũng (Ba)

Nguyễn Võ An Khang (Em)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

7 4 Bùi Thanh Tươi 072090002845

Thường trú: Số 20, Lý

Thường Kiệt, tổ 34,

Khu phố 4, phường

Long Hoa, thị xã Hòa

Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tạm trú: Số 25 Yết

Kiêu, phường Mỹ Bình,

thành phố Long xuyên,

tỉnh An Giang

x 0

8 5 Huỳnh Thanh Huy 089093000443

Số 16/34, khóm Thới

An A, phường Mỹ

Thạnh, thành phố Long

xuyên, tỉnh An Giang

x

Huỳnh Thị Thanh Nga (Mẹ)

Huỳnh Văn Hên (Ba)

Huỳnh Thanh Huyền (Em gái)

9 6 Trương Thị Ngọc Huyền 089195016498

Số 165, đường Bùi Văn

Danh, khóm Đông An

1, phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x

Nguyễ̃̃̃n Thị Thành (Bà nội - Mất)

Trương Văn Hậu (Ba)

Trương Văn Tiến (Em)

Nguyễn Thị Vân (Mẹ)

Trương Văn Thắng (Anh)

Trương Văn Hợi (Chú)

Nguyễn Phương Mai (Thím)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

10 7 Lê Thanh Nguyên 089189020334

Khóm Đông Sơn 2, thị

trấn Núi Sập, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

x
Đào Vĩnh Khiêm (Cậu)

Đào Thị Mỹ Duyên (Mẹ)

11 8 Nguyễn Thị Hồng Hà 089178026674

Tầng 3AF, 339a, khóm

Tây Khánh 2, phường

Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Đoà̀̀̀n Thị Nga (Mẹ)

Hồ Minh Thiện (Con)

Nguyễn Thanh Thảo Nguyên (Con)

12 9 Nguyễn Thị Trinh 089184000418

Số 115, tổ 8, khóm

Xuân Hòa, phường

Tịnh Biên, thị xã Tịnh

Biên, tỉnh An Giang

x

Nguyễn Văn Ngọc (Ba, đã mất)

Nguyễn Ngọc Dưỡng (Mẹ)

Nguyễn Văn Trọng (Em)

Nguyễn Thị Nhi (Cháu)

Nguyễn Văn Tươi (Anh)

Nguyễn Thị Trang (Chị)

Nguyễn Thị Thùy (Cháu)

Nguyễn Trọng Đạt (Cháu)

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Cháu)

13 10 Văng Minh Khoa 089080000435

Số 637A/32, khóm

Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Đỗ Thị Thảo (Vợ)

Văng Thị Minh Ngọc (Con)

Văng Thị Minh Khuê (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

14 11 Lâm Hồng Bảo Chinh 089185013292

Số 33A, đường số 6,

KDC Tây Khánh 3,

khóm Tây Khánh 8,

phường Mỹ Hòa, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 0

15 12 Phạm Minh Trí 089096000624

Tổ 2, ấp Bình Trung 2,

xã Bình Thạnh Đông,

huyện Phú Tân, tỉnh An

Giang

x

Phạm Văn Nhì (Ba)

Phan Thị Mỹ Tiên (Mẹ)

Phạm Ngọc Đoàn (Anh)

Phạm Lê Phát (Cháu)

16 13 Ngô Mộc Vân 089195024457

Ấp Hà Bao 1, thị trấn

Đa Phước, huyện An

Phú, tỉnh An Giang

x

Ngô Công Hoạch (Ba)

Ngô Lâm Nhật Minh (Anh)

Nguyễn Thị Huyền Trang (Chị dâu)

Ngô Nguyễn Quốc Khải (Cháu)

Ngô Nguyễn Phương Nghi (Cháu)

17 14 Lê Quang Vượng 036079021943

Số 47/15, khóm Bình

Đức 3, phường Bình

Đức, thành phố Long

Xuyên, tỉnh  An Giang 

x

Nguyễn Thị Thuỳ Trang (Vợ)

Lê Quang Vinh (Con)

Lê Trúc Quỳnh (Con)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

18 15 Nguyễn Huỳnh Nguyên 089090001037

Phú Hữu, Thị trấn Phú

Hòa, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

x

Nguyễn Phước Đa (Ba)

Huỳnh Thị Đừng (Mẹ)

Nguyễn Hoàng Phúc (Em)

Trương Thị Ngọc Trân (Em dâu)

Nguyễn Gia Hy (Cháu)

19 16 Dương Khánh Ngọc 089195004090

Số 90B4, khóm Bình

Khánh 6, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh  An Giang 

x

Dương Hoài Phương (Ba)

Trần Thị Thống Nhất (Mẹ)

Dương Nhật Minh (Em)

Nguyễn Dương Hồng Ngân (Con)

20 17 Đặng Hoàng Phúc 089083031946

Số 1240A/62 khóm

Bình Đức 1, phường

Bình Đức, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Đặng Phước Thọ (Ba)

Đỗ Thị Bê (Mẹ)

Lê Thị Tố Nga (Vợ)

Đặng Hoàng Anh Đức (Con)

Đặng Hoàng Lê Vy (Con)

21 18 Huỳnh Hữu Đức
351839707/ 

089088018144

Khóm Vĩnh Hòa, thị

trấn Vĩnh Thạnh Trung,

huyện Châu Phú, tỉnh

An Giang

x

Huỳnh Hữu Hiền (Ba)

Ngô Thị Rô (Mẹ)

Huỳnh Thị Kim Chi (Chị)

Võ Trung Trực (Cháu)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

22 19 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 089184024397

Ấp Bình Yên, xã Bình

Thủy, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

x

Nguyễn Tấn Chương (Ba)

Nguyễn Thị Hạt (Mẹ)

Nguyễn Thị Kim Thảo (Em)

23 20 Trần Thị Ngọc Bích 089194013097

Ấp Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Khánh, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

x

Nguyễn Thị Xuân (Mẹ)

Trần Hoàng Quân (Anh)

Trần Văn Hậu (Anh)

24 21 Đinh Kim Quang Phúc 089099000899

Số 29, Yết Kiêu, khóm

Bình Long 3, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Đinh Quang Kích (Ba)

Nguyễn Thị Vy (Mẹ)

Đinh Thị Thu Hiền (Chị)

Huỳnh Quang Tiến (Cháu)

25 22 Cao Thành Thái 089085020410

Số 201/4A, khóm Đông

An 2, phường Mỹ

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x

Lê Ngọc Bích Trâm (Cháu)

Cao Hùng Tín (Anh)

Cao Văn Sĩ (Ba)

Lê Trường Vũ (Cháu)

Cao Minh Mẫn (Anh)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

26 23 Nguyễn Thị Bích Tuyền 089192003420

Tổ 15, khóm Châu

Long 4, phường Châu

Phú B, thành phố Châu

Đốc, tỉnh An Giang

x

Nguyễn Thị Thanh Hà (Mẹ)

Nguyễn Văn Út (Ba)

Nguyễn Phúc Tài (Em trai)

27 24 Phạm Hoàng Hiệp 089089029368

Thường trú: Tổ 20, ấp

4, xã Phong Mỹ, huyện

Cao Lãnh, tỉnh Đồng

Tháp

Tạm trú: Khóm An

Hưng, thị trấn An Phú,

huyện An Phú, tỉnh An

Giang

x

Phạm Thanh Hải (Ba)

Phan Thị Kim Nguyệt (Mẹ)

Phạm Quốc Hiệp (Em trai)

Phạm Ngọc Ngân Hà (Cháu)

28 25 Nguyễn Hoàng Di 089097003180

Số 948/33 Trần Hưng

Đạo, khóm Bình Khánh

2, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x

Nguyễn Hoàng Vân (Ba)

Lê Thị Thuỳ Trang (Mẹ)

Nguyễn Văn Hồng (Bác hai)

Nguyễn Ngọc Trinh (Vợ của bác)

Nguyễn Anh Thư (Chị họ)

Nguyễn Hoàng Vũ (Anh họ)

Nguyễn Thị Kim Hoàng (Cô)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

29 26 Đặng Quang Hưng 089087007277

Số 54/75 Trần Quang

Khải, khóm Trung An,

phường Mỹ Thới, thành

phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x

Hoàng Thị Lê (Mẹ)

Đặng Quang Lợi (Ba)

Nguyễn Thị Ngọc Sáng (Vợ)

30 27 Huỳnh Ngọc Phương Loan 089185022732

Tổ 6, ấp Hòa Hưng, xã

Hòa Bình Thạnh, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

x

Huỳ̀̀̀nh Chí Hướng (Ba)

Đào Kim Hên (Mẹ)

Huỳnh Huy Hoàng (Em)

31 28 Trần Duy Bình 089076000339

Số 65/7A Lê Văn

Nhung, khóm Bình

Long 3, phường Mỹ

Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x Trần Nhã Uyên (Con)

32 29 Phạm Thanh Hải 089082007487

234/4, ấp Mỹ Thiện, xã

Mỹ Đức, huyện Châu

Phú, tỉnh An Giang

x

Huỳnh Tấn Phát (Cháu)

Võ Duy Khang (Cháu)

Huỳnh Thuý Hằng (Mẹ)

Huỳnh Phước Thịnh (Cháu)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

33 30 Nguyễn Ngàn Thư 089184000842

Số 89 tổ 13, khóm

Đông Hưng, phường

Đông Xuyên, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Bùi Ngọc Phương Nga (Mẹ)

Nguyễn Ngàn Phúc (Em gái)

Nguyễn Minh Lý (Ba)

34 31 Trần Thị Thu Ba 089186009466

Tổ 19, ấp Mỹ Thuận, xã

Mỹ Phú, huyện Châu

Phú, tỉnh An Giang

x

Thái Trần Gia Phát (Con)

Thái Trần Gia Hoàng (Con)

Thái Trần Gia Huy (Con)

Thái Hoàng Khê (Chồng - ly hôn)

35 32 Hà Thúy Vi 089190006520

Số 4A3 Nguyễn Thái

Bình, khóm Bình

Khánh 2, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x

Hà Quốc Quang (Ba)

Phạm Thị Ngọc Phương (Mẹ)

Hà Quốc Vinh (Anh)

36 33 Lê Quốc Huy 089085018056

Tổ 15, ấp Cần Thuận,

xã Cần Đăng, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

x

Lê Trung Ngươn (Ba)

Đinh Thị Nem (Mẹ)

Lê Minh Thư (Con)

Lê Kim Anh (Con)

Lê Trung Tính (Con)

Trần Thị Thu Hân (Vợ)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

37 34 Nguyễn Hoàng Phương 089090013663

Số 8D3, đường Lý Văn

Phức, khóm Bình

Khánh 5, phường Bình

Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x

Quách Thị Bay (Vợ)

Nguyễn Hoàng Gia Thịnh (Con)

Nguyễn Hoàng Phương (Ba)

Nguyễn Thị Lan Thanh (Mẹ)

Nguyễn Hoàng Huy Phương (Em)

38 35 Dương Thanh Tín 089096021276

Khóm Vĩnh Lộc, thị

trấn Vĩnh Bình, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

x
Dương Thanh Hảo (Ba)

Hà Diễm Thu (Mẹ)

39 36 Dương Thị Ngân Hà 089197016576

Tổ 6, ấp Vĩnh Lợi, xã

Vĩnh Nhuận, huyện

Châu Thành, tỉnh An

Giang

x

Dương Thanh Hải (Ba)

Dương Thị Thanh Hằng (Chị)

Lương Thị Diệu Hiền (Mẹ)

Dương Ngọc Hân (Chị)

Nguyễn Hoàng Minh Khang (Cháu)

40 37 Hồ Thị Thanh Thảo 089304009552

Tổ 6, ấp Cần Thạnh, xã

Cần Đăng, huyện Châu

Thành, tỉnh An Giang

x

Hồ Văn Tuấn (Ba)

Võ Thị Ngọc Thắm (Mẹ)

Hồ Thanh Tú (Anh)



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI 

ĐĂNG KÝ
CCCD/CMNDSTT

41 38 Nguyễn Kim Trúc 092185010193

Số 18, đường Lý

Thường Kiệt, khóm

Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Lê Thị My (Dì)

Hồ Hải Bằng (Anh họ)

Nguyễn Thị Còn (Chị họ)

Bùi Thiên Phúc (Cháu)

Nguyễn Ngọc Thanh Trà (Con)

Nguyễn Ngọc Hải Trà (Con)

42 39 Lê Nguyệt Minh 075182020831

Số 1061/3/4, Trần

Hưng Đạo, khóm Bình

Long 2, phường Mỹ

Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x

Lê Thị Liễu (Mẹ)

Lê Quốc Minh (Anh)

Bùi Thị Hồng Yến (Chị)

Lê Nhất Nguyên (Con)

Mai Lê Nguyên Bảo (Con)

Lê Quốc Nguyên Giáp (Cháu)

Lê Quốc Nguyên Khoa (Cháu)


